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Nghệ An, ngày       tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CHO K26 ĐỢT 2 TẠI VINH

	TT
	Lớp học phần
	Chuyên ngành
	Số lượng HV 
	Môn học
	Số TC
	Thời gian học online
	Thời gian lên lớp trực tiếp
	CB giảng dạy
	Số ĐT

	1
	Tiếng Anh 26.13_V
	Luật (Q Bình)+ Chính trị học (Q Bình)
	38
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Lê Thị Thúy Hà
	0983594733

	2
	Tiếng Anh 26.14_V
	CN thông tin (Thái Hòa)+ Đại số (Thái Hòa)+ QLGD (Thái Hòa)
	36
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Nguyễn Thị Hiền Lương
	0912480100

	3
	Tiếng Anh 26.15_V
	Quản lý kinh tế
	37
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Võ Thị Hồng Minh
	0988704068

	4
	Tiếng Anh 26.16_V
	CN thông tin (Vinh) +Đại số (Vinh) +Xác suất +QLGD (Vinh)
	39
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Nguyễn Thị Tô Hằng
	0984466144

	5
	Tiếng Anh 26.17_V
	Luật (Thanh Hóa +Vinh)
	38
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Nguyễn Thị Kim Anh
	0983273345

	6
	Tiếng Anh 26.18_V
	Địa lý học + GDH Mầm non+ GDH Tiểu học +GD thể chất+ PP Hóa
	41
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Nguyễn Hữu Quyết
	0943430888

	7
	Tiếng Anh 26.19_V
	Hóa HC+ Hóa PT+ KH cây trồng+ KT chính trị +Ngành Sử
	42
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Trần Thị Phương Thảo
	0904392924

	8
	Tiếng Anh 26.20_V
	KT xây dựng (đợt 1 và 2)+ PP Lý+ Quang học)+ 3HV K25 học lại
	[bookmark: _GoBack]36
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Nguyễn Thị Bích Hiền
	0912433929

	9
	Tiếng Anh 26.21_V
	Chính trị học (Vinh) + Ngành Văn+ Ngành Sinh+ NT thủy sản
	38
	Tiếng Anh
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Lê Thái Bình
	0902225505

	10
	Tiếng Pháp 26.22_V
	PP Anh
	15
	Tiếng Pháp
	3
	19/11-30/11
	01-02/12/2018
	Phạm Xuân Sơn
	0989859288


Ghi chú: Số lượng trên đã trừ những học viên được miễn Ngoại ngữ 
